
                                       KỀ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Thời gian thực hiện trong 4 tuần (Từ 21/04 - 16/05/2025) 

                                     Người thực hiện:   Lê Thị Thơ Mây 

       

         MỤC TIÊU       NỘI DUNG      HOẠT ĐỘNG 

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

2. Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể và Kiểm soát 

khi thực hiện được vận 

động chạy  “Chạy liên tục 

150m  không giới hạn thời 

gian” 

Chạy liên tục 150 

không giới hạn thời 

gian 

 

- Hoạt động học “Chạy liên tục 

150 không giới hạn thời gian” 

 

5. Trẻ thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực 

hiện vận động Bật “Bật 

tách khép qua 7 ô” 

 

Bật tách khép qua 7 ô 

 

- Hoạt động học: “Bật tách khép 

qua 7 ô” 

- Chơi- ngoài trời:  Bật tách khép 

qua 7 ô 

7. Trẻ tham gia hoạt động 

học tập liên tục và không 

có biểu hiện mệt mỏi trong 

khoảng 30 phút  

- Hứng thú tham gia 

vào hoạt động học tập. 

- Biết ngồi ngăn ngắn, 

đúng tư thế khi tham 

gia học tập. 

- Biết giữ trật tự và ý 

thức tổ chức kỷ luật 

trong giờ học.  

- Phát biểu khi có ý 

kiến cần trao đổi. 

- Chơi, hoạt động ở các góc 

- Mọi lúc mọi nơi 

8.  Trẻ khỏe mạnh, cơ thể 

phát triển cân đối. Cân 

nặng và chiều cao nằm 

trong kênh A: + Trẻ trai :  

+ Cân nặng:15,9- 27,1kg + 

Chiều cao: 106,1-  

125,8cm. + Trẻ gái: + Cân 

nặng:15,3- 27,8 kg. + 

Chiều cao:  104,9-

125,4cm 

- Ăn uống đủ chất dinh 

dưỡng 

-  ệ sinh trong ăn uống 

và vệ sinh cá nhân sạch 

sẽ: rử tay, lau mặt, đánh 

răng, tắm gội sạch sẽ 

- Tập tập thể dục 

thường  uyên vào m i 

buổi sáng. 

- Cân đo và khám sức 

khỏe định kỳ. 

- Ngủ đủ giấc theo độ 

tuổi ( 140- 150 phút)  

- Phòng chống suy dinh 

- Hoạt động vệ sinh: rửa tay lau 

mặt. 

- Hoạt động ăn. 

- Mọi lúc mọi nơi 



dưỡng, béo phì. 

- Phòng tránh các bệnh 

thường gặp. Theo dõi 

tiêm chủng. 

- Bảo vệ an toàn và 

phòng tránh một số tai 

nạn thường gặp. 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

41: Trẻ gọi tên các thứ, 

ngày trong tuần qua các 

hoạt động và sự kiện hàng 

ngày của trẻ. Biết được 

các mùa trong năm “Nhận 

biết các thứ trong tuần” 

 - Nhận biết các ngày 

trong tuần 

- Nhận biết các thứ 

trong tuần 

-Nhận biết hôm qua,  

hôm nay và ngày mai. 

- Nhận biết các buổi 

trong ngày 

- các mùa Xuân, Hạ, 

Thu, Đông gắn với hoạt 

động lễ hội 

- Chơi, hoạt động ở các góc: 

Nhận biết các ngày trong tuần 

- Hoạt động chiều :Làm vở toán : 

Nhận biết các thứ trong tuần 

- Mọi lúc mọi nơi: - Nhận biết 

các thứ trong tuần 

-Nhận biết hôm qua,  hôm nay 

và ngày mai. 

- Nhận biết các buổi trong ngày 

- các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

gắn với hoạt động lễ hội 

42. Nói được ngày trên lốc 

lịch và giờ trên đồng hồ 

theo hướng dẫn của người 

lớn 

- Trẻ biết cách  em 

lịch. 

- Xem đồng hồ 

-  Hoạt động học: Dạy trẻ  em 

đồng hố. 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ 

biết cách  em lịch 

- Hoạt động chiều  

43.Trẻ kể được một số địa 

điểm công cộng gần gũi 

nơi trẻ sống. 

 

 

- Trường tiểu học  

- UBND  ã Diễn cát. 

- Đài tưởng niệm các 

AHLS  ã Diễn Cát. 

- Nhà thờ Họ Tạ,  

- Một số danh lam 

tháng cảnh di tích lịch 

sử của địa phương: Đền 

Đạu, Nhà thờ Tạ Công 

Luyện 

- Hoạt động học: KPKH. Trường 

tiểu học , Đồ dùng học sinh 

trường tiểu học. 

- Chơi, ngoài trời: Tham quan: 

Tìm hiểu đài tưởng niệm các 

AHLS  ã Diến Cát, UBND xã 

Diễn cát - Nhà thờ Họ Tạ,  

- Một số danh lam tháng cảnh di 

tích lịch sử của địa phương: Đền 

Đạu, Nhà thờ Tạ Công Luyện 

qua video tranh ảnh. 

51. Trẻ biết được đặc điểm 

nổi bật của một số ngày lễ 

hội trong năm. Trẻ được 

tham gia vào các lễ hội 

qua các hoạt động văn 

nghệ, thể dục, hoạt động 

trải nghiệm (Mừng sinh 

Nhật Bác Hồ 19/5) 

- Mừng sinh Nhật Bác 

Hồ (19/5) 

 

-Hoạt động chiều: Mừng sinh 

Nhật Bác Hồ (19/5) 

- Chơi, Hoạt động ở các góc: làm 

quà, làm thiệp tặng sinh nhật 

Bác Hồ. 
 

52. Trẻ kể tên và nêu một - Lễ hội Đền Cuông;  - Chơi, hoạt động ở các góc:  ây 



vài nét đặc trưng của danh 

lam, thắng cảnh, di tích 

lịch sử của quê hương, đất 

nước. 

 

- Lễ hội đền Hoàng ( 
Họ Tạ);  

- Lèn hai vai  

- Biển DiễnThành 

- Quảng trường Hồ Chí 
Minh 

- Quê nội quê ngoại 

Bác Hồ 

 Lễ hội sông nước Cửa 

Lò... 

dựng bãi biển Diễn Thành 

- Hoạt động đón trả trẻ:  em một 

số hình ảnh, danh lam thắng 

cảnh qua màn ảnh nhỏ. 

54. Trẻ biết được trường, 

lớp, các anh chị, đồ dùng 

và một số hoạt động của 

học sinh Tiểu học, chuẩn 

bị sẵn sàng vào Lớp Một 

- Tham quan trường 

Tiểu học 

- Giao lưu trò chơi với 
học sinh Lớp Một 

- Một số hoạt động trải 

nghiệm :Một số trò 

chơi “ Rung chuông 

vàng”,  ui học cùng 

con”; “Bố mẹ làm gì 

khi con vào Lớp Một” 

-  Chơi, ngoài trời: Tham quan 

trường Tiểu học 

- Giao lưu trò chơi với học sinh 
Lớp Một, “Rung chuông vàng”, 

 ui học cùng con”; “Bố mẹ 

làm gì khi con vào Lớp Một” 

 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

58. Trẻ đọc biểu cảm bài 

thơ, đồng dao, cao dao… 

 nh Bác (Trần Đăng 

Khoa) Quê em vùng biển 

-  nh Bác (Trần Đăng 

Khoa)  

- Quê em vùng biển 

- Hoạt động học:  nh Bác (Trần 

Đăng Khoa) Quê em vùng biển  

- Chơi, hoạt động ở các góc: đọc 

thơ trong chủ đề. 

- Hoạt động chiều: Đọc các bài 

thơ, ca dao, đồng dao trong chủ 

đề. 

59. Trẻ biết  thay đổi một 

vài tình tiết như thay tên 

nhân vật, thay đổi kết 

thúc, thêm bớt sự kiện... 

trong nội dung truyện. Kể 

lại truyện được nghe theo 

trình tự. (Sự tích 

Hồ  gươm, Mèo con và 

quyển vở) 

- Sự tích Hồ  gươm 

- Mèo con và quyển vở 

- Hoạt động học: Mèo con và 

quyển vở 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Kể 

chuyện sáng tạo. 

- Hoạt động chiều: Nghe kể 

chuyện: Sự tích Hồ gươm, 

 

66. Trẻ không nói tục chửi 

bậy 

- Không nói tục, chửỉ 
bậy 

- Mọi lúc mọi nơi 



70. Trẻ nhận dạng được 

các chữ v, r trong bảng 

chữ cái tiếng  iệt. 

- LQ CC v,r 

- TCCC: v,r 

  

- Hoạt động học “LQ chữ cái v,r. 

- TC chữ cái v,r” 

- Chơi, hoạt động ở các góc: 

Ghép nét chữ v, r 

- Chơi, ngoài trời: Đọc chữ cái 

trên các biển cây. 

+ bù chữ còn thiếu tròn bài thơ. 

+ Tìm và gạch chân chữ cái học. 

72. Cho trẻ làm quen với 

tiếng anh thông qua các 

hoạt động trong ngày. 

- Làm quen tiếng anh 

về trường học   

- Một số bài hát, trò 

chơi bằng tiếng anh phù 

hợp với đọ tuổi ; 

- Tạo môi trường chữ 

viết tiếng anh 

- Hoạt động chiều: Làm quen 

một số bài hát, trò chơi bằng 

tiếng anh phù hợp với độ tuổi  

- Hoạt động đón, trả trẻ: phát âm 

các từ chỉ quê hương đất nước, 

Bác Hồ và một số đồ dùng học 

sinh. 

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI 

83. Trẻ nhận ra hình ảnh 

Bác Hồ và một số địa 

điểm gắn với hoạt động 

của Bác Hồ (ch  ở, nơi 

làm việc...)  

- Trò chuyện theo 

phương pháp unis 

“Bác Hồ kính yêu” 

 

- Hoạt động học: “Trò chuyện 

theo phương pháp unis về Bác 

Hồ kính yêu” 

- Chơi, hoạt động ở các góc:  ây 

dựng lăng Bác Hồ, đọc thơ, hát 

múa các bài hát về Bác 

- Đón trả trẻ: Xem một số hình 

ảnh về Bác trên máy vi tính. 

84. Trẻ thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua hát, 

đọc thơ, cùng cô kể 

chuyện về Bác Hồ. 

-- Thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua hát, 

đọc thơ, cùng cô kể 

chuyện về Bác Hồ. 

Kính yêu Bác Hồ  

- Chơi, hoạt động ở các góc: Hát, 

múa đọc thơ, kể chuyện về Bác 

- Hoạt động chiều 

85. Biết một vài cảnh đẹp, 

di tích lịch sử, lễ hội và 

một vài nét văn hóa truyền 

thống (trang phục, món 

ăn…) của quê hương, đất 

nước.. 

- Khám phá nón lá 

- Quan tâm đến di tích 

lịch sử, cảnh đẹp lễ hội 

của quê hương, đất 

nước. 

- Quan tâm đến di tích 

lịch sử của địa phương, 

cảnh đẹp, lễ hội của 

quê hương, đất nước. 

- Kể tên các di tích lịch 

sử, danh lam thắng 

cảnh của quê hương 

Diễn châu Lèn hai vai, 

Đền cuông,..Siêu thị 

- Hoạt động học “Tìm hiểu về 

một số di tích lịch sử Nghệ An” 

“khám phá nón lá” 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Xây 

dựng bãi biển Diễn Thành 

- Đón trả trẻ: Trẻ  em và kể tên 

một số danh lam thắng cảnh quê 

hương diễn Châu, nghệ an.  iệt 

nam 

- Hoạt động chiều: Tổ chức 

mừng sinh nhật Bác 



phủ Diễn, Bãi tắm Diễn 

Thành,  . 

- Chăm ngoan, học giỏi 

giúp ích cho quê 

hương. 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

 

98. Nhận ra giai điệu( vui, êm 

dịu, buồn) của bài hát hoặc 

bản nhạc. 

- Nghe hát: quê 

hương, cháu vẫn nhớ 

trường mầm non, một 

vòng việt nam, ai yêu 

Bác Hồ Chí Minh 

hơn thiếu niên nhi 

đồng 

-HĐH: Nghe hát:  

+ Quê hương 

+ Em yêu trường em, 

 + Một vòng  iệt Nam, + Ai yêu 

Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên 

nhi đồng. 

99. Hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát diễn cảm phù hợp với 

sắc thái, tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ, cử chỉ... 

 

- Quê hương tươi đẹp 

- Tạm biệt búp bê 

thân yêu, 

- Nhớ ơn bác 

- Yêu Hà nội 

 

- Hoạt động học: dạy hát:  

- Quê hương tươi đẹp,  

- Nhớ ơn bác 

-  Chơi, hoạt động ở các góc: hát 

các bài hát về chủ đề. 

- Hoạt động chiều: 

100. Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc 

với các hình thức như tiết 

tấu chậm, tiết tấu nhanh, tiết 

tấu phối hợp; vận động minh 

họa..... phù hợp với bài hát 

hoặc bản nhạc. 

Sáng tạo ra các hình thức để 

vận động, hát múa, nhún 

nhảy, lắc lư theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích. 

- Biểu diễn cuối chủ 

đề: Nhớ ơn bác, tạm 

biệt búp bê thân yêu, 

quê hương tươi đẹp 

- VTTTTC: Yêu Hà 

Nội 

. 

 -Hoạt động học: Biểu diễn cuối 

chủ đề với các bài: Nhớ ơn bác, 

tạm biệt búp bê thân yêu, quê 

hương tươi đẹp 

- VTTTTC: Yêu Hà Nội 

- Hoạt động chiều: Nghe và vận 

động nhịp nhàng các bài hát, bản 

nhạc trên máy vi tính. 

- Chơi- Hoạt động góc: hát vận 

động theo nhịp,TTC các bài hát 

trong chủ đề. 

104.  Trẻ biết phối hợp các 

kĩ năng vẽ, tô màu để  tạo 

thành bức tranh có màu sắc 

hài hoà, bố cục cân đối. 

 

-  ẽ cảnh quê hương 

em 

-  ẽ vườn hoa lăng 

Bác. 

-  ẽ tô màu trường 

tiểu học  

 

Hoạt động học:  ẽ đồ dùng học 

tập  

- ẽ vườn hoa lăng Bác 

- Chơi - ngoài trời: vẽ phấn trên 

sân ở khu vực bé sáng tạo. 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc 

nghệ thuật :  ẽ cảnh Quê hương 

em 

104. Trẻ biết phối hợp các kĩ 

năng cắt,  é dán để  tạo 

thành bức tranh có màu sắc 

- Xé dán bức tranh 

phong cảnh quê 

hương.  

- HĐC: “Xé dán bức tranh phong 

cảnh quê hương” 

- Chơi- Hoạt động các góc : Cắt 



hài hoà, bố cục cân đối.  

- Xé dán bức tranh phong 

cảnh quê hương.  

Cắt dán đồ dùng học tập   

- Cắt dán đồ dùng 

học tập   

 

dán đồ dùng học tập 

106. Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng  ếp, gấp hình để 

tạo thành các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu sắc hài hoà, 

bố cục cân đối. 

-Trang trí thiệp chúc 

mừng SN Bác Hồ 

- Chơi- hoạt động ở góc: 

Trang trí thiệp chúc mừng SN 

Bác Hồ 

110. Trẻ  biết  đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình. 

- Biết đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình theo ý 

của trẻ.  

- Chơi, hoạt động ở các góc :  ẽ 

tranh ảnh, về chủ đề. Trẻ nói lên 

ý tưởng và tên cho sản phẩm 

- Chơi, hoạt động ngoài trời: Trẻ 

vẽ theo ý tưởng của mình về chủ 

đề 
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                    CHỦ ĐỀ NHÁNH I: NGHỆ AN QUÊ HƯƠNG EM 

Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 21/04 đến ngày 25/04/ 2025 

Tt ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 I 

 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích của mình 

- Thể dục sáng: tập kết hợp với lời bài hát “ iệt Nam ơi” 

- Làm quen một số bài hát tiếng anh: a sam sam 

- Cho trẻ lấy ký hiệu riêng của mình cắm vào ch  bé đến lớp  

 

 

II 

 

 

HĐH 

 

 

 

LVPTNT 

 KPKH: 

Trò chuyện 

theo phương 

pháp unis một 

số di tích lịch 

sử ở Nghệ an 

LVPTTC 

THỂ DỤC 

-  ĐCB: 

Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian.  

LVPTNN 

LQCC 

v,r 

 

LVPTNT 

 TOÁN 

Nhận biết 

các ngày 

trong 

tuần. 

LVPTTM:  

Dạy hát: (NDTT): 

Quê hương tươi 

đẹp. NH: Quê 

hương                  

TC: Ai nhanh nhất. 

 

 

III 

 

 

Chơi, 

HĐ ở 

các góc 

- Góc Phân vai: nấu ăn các món ăn đặc sản như nộm sứa, cua ghẹ, bán quà lưu 

niệm như bánh khô, bánh gai… 

* Góc học tập- sách: Tìm và cắt chữ cái đã học, chơi bolinh, bù chữ còn thiếu 

vào bài thơ, Trò chơi đếm tạo nhóm đồ vật trong phạm vi 10, nhận biết các thứ 

trong tuần, học cách giở sách, xem tranh truyện, làm album, vẽ về phong cảnh 

quê hương. 

- Trò chơi dân gian: nu na nu nống, Ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ,... 

* Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây dựng bãi biển diễn thành 

                                              - Lắp ghép ghế ngồi, hàng rào,.. 

* Góc nghệ thuật: Vẽ phong cảnh quê hương, cánh đồng lúa... làm phao, bàn 

ghế và một số sản phẩm về chủ đề, Vẽ, tô màu những bức tranh về quê hương( 

sách chủ đề), Thực hiện vở tạo hình:  ẽ cảnh quê hương em. Hát, đọc thơ trong 

chủ đề.... 

* Góc thiên nhiên:chăm sóc vườn rau, cây cảnh, làm thí nghiệm sự kỳ diệu 

của màu sắc. 

 

 

IV 

 

 

Chơi- 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, cây xoài, quan sát thời tiết, thí 

nghiệm sự kỳ diệu của màu sắc, tham quan cánh đồng lúa 

- HĐTT: Tổ chức tham quan đài tưởng niệm AHLS 

- Trò chơi vận động : Kéo co, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, 

nhảy bao bố.... 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi trên sân trường, Bật tách khép qua 7 ô thư giãn 

cùng bé, chơi với đồ chơi vận động, khu vực cát nước, Đồ chơi công nghệ, Khu 



vực chơi trò chơi dân gian. 

V 

 

HĐ ăn, 

ngủ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện riêng, 

không làm cơm rơi vãi. 

- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ.   

VI HĐC - HDTC “Lăn bi đọc chữ” 

- Làm quen “Truyện: Sự tích Hồ Gươm” 

- Thực hiện vở chủ đề trang: 1,2,3,4,5 

- Thực hiện vở làm quen với toán “ nhận biết các thứ trong tuần”. 

- Nêu gương cuối tuần   

                               

                                    NHÁNH II: VIỆT NAM MẾN YÊU 

Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/ 2025 

TT Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

(Học bù vào thứ 7 

ngày 26/4/2025) 
 

 I 
 

Đón 

trẻ 

- Cô đón trẻ hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích của mình 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với lời bài hát “ iệt Nam ơi” 

- Tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh qua màn ảnh nhỏ. 

- Cho trẻ lấy ký hiệu riêng của mình cắm vào ch  bé đến lớp 
 

 

II 

 

 

HĐH 

 

 

LVPTNT 

KPXH 

Khám Phá 

nón lá việt 

nam 

LVPTTM 

ÂM NHẠC 

DH VTT TC: Yêu 

hà nội. NH: Một 

vòng  iệt NamTC: 

Đoán tên bạn hát 

Nghỉ 

30/4-1/5 

 

Nghỉ  
30/4-
1/5 

LVPTNN 

Thơ: Quê em vùng 

biển 

 

 

III 

 

 

Chơi, 

HĐ ở 

các góc 

- Góc Phân vai: nấu ăn các món ăn đặc sản như làm bánh trôi 3 màu, bánh 

mướt,  úp lươn.. Bán đồ lưu niệm: quần áo, nón mũ… 

* Góc học tập- sách: Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi,  em tranh ảnh 

về thủ đô hà nội, làm allbum, gắn tranh về thủ đô Hà Nội; ôn số lượng 

trong phạm vi 10; ôn và thực hành vở làm quen chữ cái: v,r,  Ghép nét chữ 

v,r. Đô mi nô, ném vòng cổ chai.  

- Trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, caro,cá sấu lên bờ. 

* Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây dựng siêu thị mường thanh 

                                              - Lắp ghép ghế ngồi, hàng rào,.. 

* Góc nghệ thuật: Trẻ biết vẽ, nặn, tô màu tranh,  é dán về thủ đô hà nội. 

 ẽ vườn hoa lăng bác, thảm cỏ, vòng hoa từ các nguyên vật liệu; Trẻ biết 

hát, đọc thơ kể chuyện diễn cảm về thủ đô hà nội.  

 ( sách chủ đề), hát, đọc thơ trong chủ đề.... 

* Góc thiên nhiên:chăm sóc vườn rau, cây cảnh, làm thí nghiệm sự kỳ 

diệu của nước và chơi với cát nước  

 

 

IV 

 

 

Chơi, 

NT 

- Hoạt động tập thể: Nhảy erobic bài “mùa hè tuyệt vời” với lớp MG lớn A 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cánh đồng lúa, quan sát cây trúc, làm 

bong bóng  à phòng, làm thí nghiệm vật chìm vật nổi,    

- Trò chơi vận động: bịt mắt bắt dê, cáo ơi ngủ à, nhảy lò cò, cướp cờ, đi cà 

kheo 

- Chơi tự do: Rèn kỹ năng đọc sách phòng thưu viện,phòng âm nhạc và tạo 



hình, Sáng tạo cùng lego, Rèn kỹ năng dãy cổng vào phía đài tưởng niệm, 

Câu cá, Kỹ năng  âu luồn, đan lát 

 

V 

HĐ: 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 

riêng, không làm cơm rơi vãi. 

- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ.   
 

 

VI 

 

 

HĐC 

- HDTC mới “Nhảy dây” 

- Tập nhảy erobic các bài chủ đề 

- Thực hiện vở thủ công:  xé dán tranh phong cảnh quê hương 

-  Thực hiện vở chủ đề trang 5-10 

- Nêu gương cuối tuần 

       

 NHÁNH III: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỒ DÙNG HỌC SINH LỚP 1 

Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 05 /05 đến ngày 9/05/ 2025 

TT Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 I 

 

Đón 

trẻ 

- Cô đón trẻ hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích của mình 

- Thể dục sáng tập kết hợp với lời bài hát “Yêu Hà Nội” 

- Cho trẻ lấy ký hiệu riêng của mình cắm vào ch  bé đến lớp 

 

 

II 

 

 

HĐH 

 

 

 

LVPTNT 

 KPKH: 

Đồ dùng 

học sinh 

lớp  

 

LVPTTM 

Tạo hình  

 ẽ đồ  dùng 

học tập 

LVPTNT 

 LQVT 

Dạy trẻ  em 

đồng hồ 

LVPTN

N 
Truyện:  

Mèo con 

và quyển 

sách 

 

LVPTTM 

ÂM NHẠC 

DH (TT) Tạm biệt 

búp bê thân yêu 

NH: Cháu vẫn nhớ 

trường Mầm non. 

TC:  ũ điệu hoá đá. 

 

 

III 

 

 

Chơi, 

HĐ ở 

các góc 

*Góc Phân vai: nấu ăn, Bán đồ văn phòng phẩm, đồ dùng học tập 

* Góc học tập- sách: Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi,  em tranh ảnh 

về trường tiểu học, các loại đồ dùng cần có cho học sinh lớp 1; ôn số 

lượng trong phạm vi 10; ôn và thực hành vở làm quen chữ cái: v,r,  Ghép 

nét chữ v,r. Đô mi nô, lăn bóng vào gôn. Biết làm một số đồ chơi của chủ 

đề từ nguyên vật liệu;Trẻ biết hát, đọc thơ kể chuyện diễn cảm về trường 

tiểu học và đồ dùng học sinh lớp 1. 

- Trò chơi dân gian: nu na nu nống, tập tầm vông  

* Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây dựng trường tiểu học Diễn Cát 

                                              - Lắp ghép ghế ngồi, hàng rào,.. 

* Góc nghệ thuật: Trẻ biết vẽ, nặn, tô màu tranh, vẽ tô màu trường tiểu học 

trong vở tạo hình, làm đồ dùng học tập từ các nguyên vật liệu; Trẻ biết hát, 

đọc thơ kể chuyện diễn cảm về thủ đô hà nội.  

 ( sách chủ đề), hát, đọc thơ trong chủ đề.... 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc vườn rau, cây cảnh, làm thí nghiệm sự kỳ 

vật chìm vật nổi, pha màu nước… 

 

 

IV 

 

 

Chơi, 

NT 

- HĐTT: Tham quan trường tiểu học  

- Hoạt động có mục đích:, Quan sát vườn rau, cây hoa phượng, quan sát thời 

tiết, tham quan trường tiểu học, thí nghiệm vật chìm vật nổi. 

- Trò chơi vận động : đi trong đường ngoằn ngoèo,đua thuyền trên cạn, rap 

IQ, lắc vòng, bánh xe quay 



- Chơi tự do: Rèn kỹ năng âm nhạc và tạo hình, Sáng tạo cùng lego, Rèn kỹ 

năng dãy cổng vào phía đài tưởng niệm, Câu cá, Kỹ năng  âu luồn, đan lát. 

Giao lưu trò chơi với học sinh Lớp Một:  “Rung chuông vàng”,  ui học 

cùng con. 

 

V 

HĐ 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 

riêng, không làm cơm rơi vãi. 

- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ.   

 

 

VI 

 

 

HĐC 

- HDTCM: nu na nu nống 

- Thực hiện vở chủ đề trang 10-15 

- Làm quen các bài hát về chủ đề.Đọc các bài ca dao đồng dao theo chủ đề. 

- Thực hiện vở toán : nhận biết các ngày trong tuần trang 44. 

 -  ệ  sinh nhóm lớp. Nêu gương cuối tuần. 

                   Nhánh IV: BÁC HỒ KÍNH YÊU VÀ MỪNG SINH NHẬT BÁC 

Thời gian thực hiện: từ 12/ 5 - 16/05/2025 

TT Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 I 
 

Đón 

trẻ 

- Cô đón trẻ hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích của mình 

- Thể dục sáng thứ 2, 3, 5 tập với các động tác Hô hấp 3, tay 5, bụng 1, chân 

4,  bật 2 

   Thứ 4, 6 tập kết hợp với lời bài hát “ iệt Nam ơi” 

- Cho trẻ lấy ký hiệu riêng của mình cắm vào ch  bé đến lớp  
 

 

II 

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTNT 

 KPXH:Trò 

chuyện theo 

phương 

pháp unis 

về Bác Hồ 

kính yêu 

LVPTNN 

TCCC: v,r 
LVPTTM 

Tạo hình:  ẽ 

vườn hoa 

lăng bác  
 

LVPTNN 

 Thơ:  nh 

Bác 

LVPTTM 

ÂM NHẠC: 

Biểu diễn cuối 

chủ đề. 

 

 

 

 

III 

 

 

Chơi

, HĐ 

ở các 

góc 

*Góc Phân vai: nấu ăn, : nấu ăn, bán hàng quà lưu niệm của quê Nội quê 

ngoại Bác, Lăng Bác, Trang trí bánh sinh nhật  

* Góc học tập- sách: Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi,  em tranh ảnh 

về quê Bác, Lăng Bác. Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi,  em tranh ảnh 

về Bác Hồ, làm allbum; ôn số lượng trong phạm vi 10; ôn chữ cái v, r,  

Ghép nét chữ. Đô mi nô, ném vòng cổ chai. 

- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành, ô ăn quan 

* Góc XD- lắp ghép: - Xây dựng lăng Bác,Lắp ghép ghế ngồi, hàng rào,.. 

* Góc nghệ thuật: Trẻ biết vẽ, nặn, tô màu tranh,  é dán tranh về Bác Hồ, 

trang trí khung ảnh bác, làm quà, trang trí thiệpTrang trí thiệp chúc mừng SN 

Bác HồTrang trí thiệp chúc mừng SN Bác Hồ mừng sinh nhật Bác;Trẻ biết hát, 

đọc thơ kể chuyện diễn cảm về Bác Hồ. Thực hiện bài tập( sách chủ đề), hát, 

đọc thơ trong chủ đề.... 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc vườn rau, cây cảnh, làm thí nghiệm sự kỳ 

kỳ diệu của ánh sáng, pha màu nướcvà chơi với cát nước  



 

 

IV 

 

 

Chơi

, NT 

- HĐTT: Nhảy bao bố 

- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi khu vận động trải nghiệm, , quan sát 

cây xoài , Dạo chơi sân trường, làm thí nghiệm chong chóng quay, làm ảo 

thuật. 

- Trò chơi vận động :bắt chước tạo dáng, trời nắng trời mưa, vượt chướng 

ngại vật,mèo đuổi chuột, trồng nụ trồng hoa.... 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi trên sân trường, thư giãn cùng bé, chơi với đồ 

chơi vận động, khu vực cát nước, Đồ chơi công nghệ, TC chơi dân gian. 

 

V 

HĐ 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 

riêng, không làm cơm rơi vãi. 

- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ.   

 

 

V 

 

 

HĐC 

- HDTC: Chi chi chành chành 

- Tập một số tiết mục văn nghệ, erobic chào mừng sinh nhật Bác 

- Chơi trò chơi dân gian toàn trường “kéo co” 

- Thực hiện vở thủ công; trang 15-20 

-  ệ  sinh nhóm lớp: Nêu gương  cuối tuần 

 

                                
Trang trí thiệp chúc mừng SN Bác HồTrang trí thiệp chúc mừng SN Bác Hồ 


